
   
 

  
 

      
       
            

            
    

    
  

 

      
  

         
      

  
   

              
           

   
   

           
   

   
   

            
      
     

 
     

 
 

 
     

        
        

      
            

 
           

    
     
      

    
      

   
               

    

Công tác Ứng phó với cây trồng dương tính với bệnh Hoàng Long 

Bệnh Hoàng Long (viết tắt tiếng Anh là HLB), còn gọi là bệnh vàng lá gân xanh, do vi khuẩn 
Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) gây ra có thể được truyền sang cây thuộc họ cam quýt 
(Rutaceae) bởi rầy cam quýt châu Á (viết tắt tiếng Anh là ACP), trưởng thành hoặc nhộng bị 
nhiễm bệnh. Cây bị nhiễm HLB có quả nhỏ, không đối xứng, có màu xanh một phần, có vị ôi và 
không ăn được. Một khi bị nhiễm bệnh, cây sẽ suy giảm sức khỏe và chết. HLB được coi là một 
trong những bệnh thực vật nghiêm trọng nhất trên thế giới và chưa có thuốc chữa. HLB không 
gây hại cho sức khoẻ con người và động vật. 

Là cư dân trong cộng đồng nơi phát hiện có bệnh HLB, quý vị cần biết rằng Bộ Thực phẩm và 
Nông nghiệp California (CDFA) và nhân viên văn phòng Ủy viên Nông nghiệp Quận (CAC) tại địa 
phương của quý vị sẽ đến để khảo sát các cây ký chủ bị nhiễm HLB (chủ yếu là cây có múi) trong 
khu vực, tiến hành xử lý thuốc trừ sâu để kiểm soát quần thể ACP và loại bỏ những cây đã được 
xác nhận bị bệnh HLB. 

Do tính chất nghiêm trọng của loại sâu bệnh này, quý vị cần hiểu rằng những hoạt động này sẽ 
diễn ra trong nhiều năm. Sự hợp tác của quý vị với chương trình sẽ giúp bảo vệ cây có múi của 
quý vị, cây của hàng xóm và của toàn bộ cộng đồng của quý vị. 

Phòng Phòng chống Dịch hại và Bệnh hại trên cây có múi của CDFA (CPDPD) có thẩm quyền 
theo Bộ luật Thực phẩm và Nông nghiệp cũng như Bộ luật Quy định của California để kiểm tra, 
xử lý và diệt trừ sâu bệnh xâm lấn gây hại cho cây có múi. Các hoạt động liên quan đến việc phát 
hiện HLB được xác nhận là bắt buộc. 

Mọi hoạt động liên quan đến dự án này đều được cung cấp miễn phí cho cư dân trong khu vực 
dự án. Nhân viên CDFA hoặc những người khác có liên quan đến chương trình sẽ không bao 
giờ yêu cầu chi phí cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện. 

Các công tác mà CDFA có thể tiến hành trong khu vực nhà ở của quý vị: 

Khảo sát 

Khảo sát điều tra – Khảo sát nhiều loài gây hại (viết tắt tiếng Anh là MPS) 
Nhân viên CDFA tiến hành MPS để xác định sự hiện diện của sâu bệnh gây hại trên cây có múi, 
bao gồm cả bệnh HLB, trong một khu vực. Cuộc khảo sát này dựa trên rủi ro và có thể thu thập 
cả mẫu côn trùng và thực vật. Nhân viên sẽ kiểm tra trực quan cây có múi và các vật chủ có liên 
quan chặt chẽ khác để tìm ACP và các triệu chứng của bệnh HLB, cũng như các loại sâu bệnh 
hại cây có múi khác. 
• Khi đến nơi cư trú, nhân viên sẽ liên hệ với người đủ tuổi tại nơi cư trú để xin phép khảo 

sát cả cây ký chủ ở sân trước và/hoặc sân sau. 
• Nhân viên khảo sát có thể làm việc một mình hoặc theo cặp. 
• (Những) nhân viên khảo sát sẽ không bao giờ yêu cầu vào nhà của quý vị. 

o (Những) nhân viên khảo sát sẽ được nhận dạng bằng thẻ nhân viên do CDFA cấp và 
có thể mặc áo sơ mi hoặc đội mũ có thêu hoặc in dòng chữ “Department of Agriculture 
(Bộ Nông nghiệp)” hoặc “State Agriculture (Nông nghiệp cấp Tiểu bang)”. 

• Nếu chủ sở hữu tài sản không có nhà, nhân viên khảo sát sẽ để lại một tờ thông tin và có 
thể quay lại sau để tiến hành công việc. 
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• Nếu cây cối ở sân trước và không có rào chắn, nhân viên khảo sát sẽ kiểm tra những cây 
có thể tiếp cận được và để lại thông báo sau khảo sát để giải thích những gì đã được thực 
hiện. 

Dưới đây là hình ảnh các cây có múi biểu hiện triệu chứng bệnh HLB: 

Điểm lốm đốm bất đối xứng trên lá Một chiếc lá có gân nổi 

Khảo sát khoanh vùng 

Nếu một mẫu thực vật được xác nhận là dương tính với CLas, vi khuẩn gây bệnh HLB, thì cuộc 
khảo sát khoanh vùng sau đây sẽ được tiến hành. Cuộc khảo sát này là bắt buộc. Nếu mẫu ACP 
xét nghiệm dương tính với CLas thì các hoạt động khoanh vùng sẽ được tiến hành nhưng các 
hoạt động này không bắt buộc. 

Mọi tài sản trong phạm vi 250 mét tính từ địa điểm phát hiện ban đầu sẽ được khảo sát. 
• Các mẫu từ tất cả các cây ký chủ HLB sẽ được thu thập. 
• Cây ký chủ HLB bao gồm tất cả các giống cam quýt và giống lai, bao gồm quất, quýt, bưởi, 

cam, chanh; cũng bao gồm các loại cây có liên quan chặt chẽ như lá cà ri và hoa nguyệt 
quế. 

• Nhân viên khảo sát sẽ liên hệ với chủ sở hữu tài sản để yêu cầu được vào sân để tiến hành 
công tác. 
o Nhân viên khảo sát có thể làm việc một mình hoặc theo cặp. 
o Nhân viên khảo sát sẽ không bao giờ yêu cầu vào nhà của quý vị. 
o (Những) nhân viên khảo sát sẽ được nhận dạng bằng thẻ nhân viên do CDFA cấp và 

có thể mặc áo sơ mi hoặc đội mũ có thêu hoặc in dòng chữ “Department of Agriculture 
(Bộ Nông nghiệp)” hoặc “State Agriculture (Nông nghiệp cấp Tiểu bang)”. 

o Nếu chủ sở hữu tài sản không có nhà, người khảo sát sẽ để lại một tờ thông tin và có 
thể quay lại sau để tiến hành công tác. 
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o Nếu cây ở sân trước và không có rào chắn, người khảo sát sẽ tiến hành khảo sát 
những cây có thể tiếp cận được và để lại thông báo sau khảo sát để giải thích những 
gì đã được thực hiện. 

• Tiến trình lấy mẫu 
o Nhân viên khảo sát sẽ thu thập 20 lá từ mỗi cây ký chủ và các bộ phận khác của cây, 

chẳng hạn như cuống và rễ cũng như bất kỳ giai đoạn sống nào của ACP mà họ tìm 
thấy. 

o Tất cả các mẫu đều được đóng gói, dán nhãn và chuyển đến Phòng thí nghiệm CDFA 
ở Sacramento, California để phân tích. Nếu mẫu được xác nhận là dương tính với 
bệnh HLB, cư dân sẽ được thông báo. 

Dưới đây là những hình ảnh thể hiện ví dụ về công tác khảo sát CDFA: 

Khảo sát chuyên sâu 
Nếu mẫu HLB dương tính được thu thập trong nhà hoặc nếu mẫu đó không có kết quả rõ ràng 
thì một cuộc khảo sát chuyên sâu hơn sẽ được tiến hành trong khu vực đó. 
• Nhân viên sẽ liên hệ lại với cư dân và lên lịch để lấy thêm mẫu. 
• Cây ký chủ cụ thể được phân chia trực quan thành các góc phần tư và mỗi góc phần tư 

được lấy mẫu. 
• Một mẫu chung gồm 20 lá, cuống và rễ dạng sợi sẽ được lấy như một phần của việc lấy 

mẫu chuyên sâu. 
• Mẫu sẽ được đóng gói, dán nhãn và chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích. 
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Loại trừ HLB 

Điều trị ức chế ACP 
ACP là một loài côn trùng rất nhỏ, có kích thước bằng một con rệp (1/8 inch); nó là vật trung gian 
truyền bệnh làm chết cây họ cam quýt, HLB. Điều quan trọng là phải giảm số lượng ACP để giúp 
ngăn ngừa sự lây lan của bệnh HLB. Ở bất kỳ khu vực nào đã phát hiện thấy cây ký chủ dương 
tính với ACP hoặc HLB dương tính với CLas, CDFA sẽ tiến hành các biện pháp xử lý tại khu dân 
cư để ngăn chặn quần thể ACP. 

Quy trình xử lý bao gồm xử lý tất cả các cây ký chủ ACP trong phạm vi 250 mét tính từ cây hoặc 
mẫu ACP được xác nhận dương tính với CLas, vi khuẩn gây bệnh HLB, bằng cả thuốc trừ sâu 
trên lá và thuốc trừ sâu toàn thân. Thuốc trừ sâu qua lá rất hữu ích trong việc giảm ngay lập tức 
quần thể trưởng thành để ngăn chặn sự phát tán, trong khi thuốc trừ sâu toàn thân được sử dụng 
để bảo vệ lâu dài chống lại sự tái nhiễm. CDFA sẽ hành động rất nhanh chóng trong những tình 
huống khẩn cấp này để ngăn chặn quần thể ACP, vì ACP có thể mang và lây lan bệnh HLB. 

Một cuộc họp công khai (được tổ chức qua mạng) có thể được tiến hành trước khi bắt đầu bất 
kỳ hoạt động xử lý nào trong khu vực. 
• Cư dân sẽ được thông báo về cuộc họp công khai qua thiệp mời bưu thiếp được gửi qua 

đường bưu điện hoặc gửi tận tay, thường là một tuần trước cuộc họp. 
• Các cây ký chủ ở địa điểm tìm thấy và các khu đất lân cận có thể được xử lý với sự cho 

phép của chủ nhà trước cuộc họp công khai. 

Việc xử lý qua lá được tiến hành để giảm ngay lập tức quần thể ACP trưởng thành và ngăn 
chặn chúng phân tán sang các khu vực lân cận. 
• Nhân viên CDFA và nhân viên nhà thầu xử lý sẽ tiến hành xử lý. Tán lá của cây ký chủ 

trong phạm vi 250 mét tính từ mỗi địa điểm phát hiện sẽ được xử lý bằng thuốc trừ sâu có 
chứa pyrethroid Tempo® SC Ultra (B-Cyfluthrin). 

• Điều này sẽ xảy ra bằng cách sử dụng bình xịt thủy lực hoặc bình xịt cầm tay đeo ba lô. 

Xử lý đất được áp dụng như một ứng dụng có hệ thống của Merit® 2F để tiêu diệt nhộng ACP 
ngầm và mang lại sự bảo vệ lâu dài chống lại sự tái nhiễm. 
• Viên nén CoreTect™ có thể được sử dụng thay thế cho Merit® 2F trong những trường hợp 

có lo ngại về môi trường như dòng chảy bề mặt, cây ký chủ mọc cạnh ao hoặc trong chậu 
nhỏ và/hoặc các khu vực nhạy cảm với môi trường khác. 

Thông báo chính thức về việc xử lý thuốc diệt côn trùng sẽ được cung cấp cho cư dân hoặc để 
lại tại nơi cư trú ít nhất 48 giờ trước ngày xử lý theo lịch trình. 
• Vào ngày xử lý, nhân viên sẽ liên hệ với một cư dân đủ tuổi để thông báo với họ rằng CDFA 

đã sẵn sàng tiến hành xử lý các cây ký chủ phía trước và/hoặc sân sau. Có thể có nhân 
viên của nhà thầu xử lý có CDFA tại chỗ: 
o Nhân viên sẽ xác định các cây ký chủ phù hợp để xử lý và phủ bạt bất kỳ cây không 

phải ký chủ nào nếu cần. 
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c.onclNM. 

□ 

Ccn-Tecl ' "' (1r.dadop,ld. I sysu:irrc ~ t bbklts ww. trRX..d below !he soi 
-~ of hoal pLlnts at dHlgrwit.d tNkiemal p!opelhll Tha 1"1'1111.W II takan ~ INo 1h41 
pl•nt 11\11 tt. rDGt sy:al.m and PfOYid,n appn>un-wtet, 12 m:i nh of pn:itec.tion aganl: Iha 
p ... dtpendllt on IN ■oi l oond~ 

No Cillu5' C itrus Fam ily Re&atlns Present - No Pesticide Appliciltion 

COfAhlt~the ~pro4~sabove tewdonttleir itffedJWneSSl!jllmtlCR v.ukeraM 
envtonrnofUlotccy. 1111d CoMbnaa rop;£t111il0n tUllll:I, 

• Onc:,,e Iha •re• hn dried. )'OU ,reyuM.your p,oporva1younomwllyWOUkl 
• r oprewrrthc$pfC3dotlhispcslpleas¢dono1moo.-cpbnlma.1erta1offyo11r 

proportywlhoLAcontDctr,gourpr~ol'Tlm 
• f"or best rm.uls. pk:as-o nigXo the pants~ wore trealod ....tttai 2-4 hO!.n oftreatmc:nt. 

lyo11 are t1.1par~ t.atlh ~ .n. thiir. ,pp1c:.1..,., c.al Ille Cdtornll Poi- Corllol 
Sy!ib!m halt.. at f900I ZZ2-1 22l(voia-), Ol'"c:onsultwith ya .. phpician. 

Thank you for yotW c:ooper•tion, 

BLOCK NUMBER ____ _ 

' """'~ '""'<>-,.,._,..,, f),,llill: .. 
1 ,e;t,:,.,.wi..,•11.lll'ft • -.df.a.:a.t "" 

DATE ____ _ 

• Sau khi xử lý, nhân viên sẽ dỡ bỏ các tấm bạt che các cây không phải là ký chủ và/hoặc đồ 
gia dụng và đóng cổng trước khi rời đi. Thông báo hoàn thành sẽ được để lại cho chủ nhà, 
nêu chi tiết các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện và thông tin hậu thu hoạch áp dụng 
cho bất kỳ loại trái cây nào trên khu đất. 

Dưới đây là ví dụ về các thông báo (được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) mà 
quý vị có thể nhận được trong quá trình xử lý: 

Thông báo tiền xử lý  Thông báo hậu xử lý 
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Dưới đây là ví dụ về những gì quý vị có thể thấy trong quá trình xử lý: 

Xe tải xử bệnh CDFA Bạt phủ bảo vệ Phương pháp xịt lá 
các cây khác và nhà ở 

Viên né CoreTect™ Phương pháp xử lý đất 
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~a :: .. :.:·· ····· · 
Notice to Hold Commodities on Premises 

Au1hmity: l.11Hfomla fo'ood a nd Agl'kt1llt11'D.I Codl' Sc>ctlm1~ 5iOI -Si\14 1111d f,JOl 
1)1,1..,- ____ _ 

Typ,.: ofPrcmi:ics: D R.-~iden...- □ f.st:ibli~hmert T~pe· 

1:st:Jhlidnn~1l ;,,;aine· 

C,mtnct· ______________ _ 

Phou~; ______ Em:1il : ____________ _ 

Addr"'~~- ________ Cit~~ ______ i'.ip· 

Rca~n l~rlloJd: (al~;::l~~~;t;::::1::~~: : ____________ _ 

Fcd::r, IQ,.1!lf<lfltinc: ____________ _ 

Other: 

You MC hncl>r nQtifkd tlmt it il, 1mbwful umkr :kctions ~'tl) J-'7(14 311,! 6'..'I03 of th; C~lifomia food in;I ,\griculhiP! 
C. >dc to mon, ~n~ ~!tfi~uhur~I .,.,mmoditia< (v.hulc or pm). or ,..,,.,.,;~1c.l mniain=, .. ,ii. ""<l "'luif!mcnt plJcctl. un<lcr 
hold from yoor ))l'OUil.c~ .::.,:ccpt rn1d::r "'rittcn p::rmin iou of ,u A~~u1mnl Offo:.::r, oc until thi!. ord.:r il, rel"Olu:d in 
\+Tlllng . 

No lllbilir,.· Mi.1 11 b..: an.1elio.:d to di,,; ~lifomi:i D-"PffilnCnl of FOO(I Jnd ,\gliculn1 ro Ot' ib ~mployc~ OC ..:oop,.:t~l00 in lh..: 
c,.·cnl nf injury 11, n:!:ul'11::d nl.idc,. nr pra,pc,1y fr<1m c,1mnu1<!ity 1rr.1lmeflbl or qu~r;mlint: 11:e-,i l:llion• 

t'N'SOllContartcd hwiu., ,'\,.ri(uJtural Offi(ial 

-

Sip,ing ..,;11 ~·~l i,l~" th~ ai,'1""'1nt:nl. whkh .ihall f'tffl~in ;,, .,ff,xl until ,;;an,,;clkJ. nwuked ,,,. ,.,J.,a,t:d b~· .-\~~ulturnl 
( :>!lic.;n 

Suhmi1R,:.;dp1h,-____ _ lbt., llol,lltck:t<d. ____ _ 

Fi•C""y 
Allach loComm()<fly 
Von<IOI COf'Y 

CITRUS PEST AN□ DISEASE PREVENTION DIVISION 
Con$enl for Holli Removal 
CDF-013\Re..-. 12/2021) 

cdfa 
~ 

CAl l fOR~I A OfrARTMfNI Of 
FOOD I. A(HICUllUH 

Ko,..,,-,s..c,....., 

-------~~,,.,•imll<•Kllmv lhc C111il'omi<1 l).,pm1mcnl<>rF,,.,J ,.,.J 

.-\.gricultur,; or ~ny r;pr,;1cn1ntiv,; 011 th,;ir ~ h., lfto re mo,.-,; D ~II .'¼i1111 citnn p!,lyllid and'()!' 

HU,"\lljliOllgbing hou mat~rial or tl1~ □ foUowin~ ,Ui.-.r1 ~itnn p,,~•llid and'Of liu~lljllon;:bing hOit 

m11kri1d · ________________ _ 

~tthcfollowii.111; looatioo _____________ _ 

I ..ic,1il'y tlrnl I ha1'1l contml ,we!' U,i,, location and llll1 authoril~'d to 1nak,i dmng,i1 lo the 1n·opc11)"-

l);\ll" 

C~M Pm..-.d Ci-ie P.,:,;cr¢Qn [li,,11,o; • l 22(> ~ Sil':c: • S,,,:r.,-,,:,,t;o, CriiV-;,, %611 
T,i,,;,,u ,,.. , ~16.n "4.0¥1 o [ h"..;I: <rlF,..q,0!>-1'>«1'•-.<~-!F"' o ,mw.<>;11'~.,~-0"" 

Loại bỏ cây dương tính với HLB 
Cây ký chủ hoặc cây có múi được phòng thí nghiệm xác nhận là dương tính với vi khuẩn gây 
bệnh HLB sẽ yếu đi và chết. Bây giờ nó có thể trông khỏe mạnh, nhưng căn bệnh này đang làm 
hỏng hệ thống trao đổi chất của cây và khiến cây bị thiếu chất dinh dưỡng. Cây bị bệnh làm tăng 
nguy cơ lây lan bệnh HLB sang các cây có múi khác trong cộng đồng xung quanh. Cây bị bệnh 
đóng vai trò là nơi chứa vi khuẩn mà ACP có thể ăn, thu thập vi khuẩn và lây lan vi khuẩn sang 
các cây hoặc cây chủ khỏe mạnh khác. Không có cách chữa trị bệnh HLB và tất cả các cây 
dương tính được xác nhận đều phải được xử lý và loại bỏ. 
• CDFA sẽ thông báo cho chủ sở hữu khu đất hoặc cư dân hiện tại và lên lịch xử lý cũng như 

loại bỏ cây dương tính với HLB. 
• Nhân viên CDFA và/hoặc nhà thầu chặt cây sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần 

thiết để tránh làm hư hại tài sản cũng như loại bỏ và tiêu hủy (các) cây bị nhiễm bệnh một 
cách an toàn. 

• Nhân viên CDFA sẽ giám sát tất cả các hoạt động được thực hiện bởi đội chặt cây. 
• Nếu người dân không đồng ý cho phép chặt bỏ cây bị bệnh, CDFA sẽ phải sử dụng thẩm 

quyền của mình để thực thi theo quy định và loại bỏ cây đó. 
• Một thông báo giữ nguyên hiện trạng sẽ được gửi cho chủ sở hữu tài sản khi cây được xác 

nhận là dương tính với HLB để ngăn chặn việc di chuyển bất kỳ cây có múi và/hoặc cành 
giâm nào còn lại khỏi khu vực. 

Thông báo giữ nguyên hiện trạng Giấy chấp thuận loại bỏ cây bị bệnh 
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• Vào ngày loại bỏ cây ký chủ dương tính với HLB: 
o Nhân viên CDFA sẽ liên hệ với cư dân khi đến nơi lưu trú và nhận được sự đồng ý 

của họ. 
o Nhân viên sẽ di dời mọi vật dụng gia đình đặt dưới gốc cây. 
o Cây sẽ bị chặt bỏ hoàn toàn và gốc cây sẽ được loại bỏ bằng tay hoặc bằng máy mài 

gốc. 
o Toàn bộ cây họ cam quýt được băm nhỏ bằng máy băm gỗ tại chỗ hoặc cây được cắt 

thành từng đoạn và đóng gói hai lớp trước khi đưa ra khỏi khu đất. 
o Các mảnh vụn của nhà máy được xử lý tại bãi rác gần nhất. 

Dưới đây là những hình ảnh nhân viên CDFA tiến hành chặt cây: 

• Cơ quan CDFA 
o CPDPD của CDFA có thẩm quyền theo Bộ luật Thực phẩm và Nông nghiệp cũng như 

Bộ luật Quy định của California để kiểm tra và xử lý các loài gây hại và bệnh xâm lấn 
gây hại cho cây có múi. 

o Do tính chất nghiêm trọng của căn bệnh này, các hoạt động liên quan đến việc phát 
hiện bệnh HLB được xem là bắt buộc. 

o Nếu người dân không đồng ý cho phép chặt bỏ cây bị bệnh, CDFA sẽ sử dụng thẩm 
quyền của mình để thực thi theo quy định và loại bỏ cây đó. 
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April 2, 2024 

Mr. and Mrs. Smith 
123 ABC Drive 
Somewhere , CA 90210 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF 
FOOD & AGRICULTURE 

KoranRoss,~relory 

SUBJECT: MANDATORY TREATMENT AND REMOVAL OF HUANGLONGBING 
INFECTED TREE 

Dear Mr. and Mrs. Smith (or current resident) : 

The California Department of Food and Agriculture must treat and remove two lime trees 
and one mandarin tree located at 123 ABC Drive, Somewhere, Calfiornia found to be 
infected with huanglongbing (HLB) disease , a devastating disease of citrus of which there 
is no cure. Any plant or tree infected wi th HLB will die . Until the infected trees are treated 
and removed , they will continue to be HLB reservoirs for the vector Asian citrus psyllid to 
feed upon and spread the disease to other trees and plants. Any HLB-infected tree on a 
property is considered a public nuisance under the law (Food and Agriculture Code 
section 5762) . Therefore, the infected trees must be treated and removed as soon as 
possible to eliminate the source of the inoculum and protect other citrus trees on the 
property and in your neighborhood . 

Please contact project personnel at 800-491-1899 no later than 4:30 p.m .. Tuesday. April 
16, 2024, to schedule treatment and remova l of the HLB-infected lime trees and mandarin 
tree on your property . If we do not hear from you by that date and time, we will initiate the 
abatement process. 

If you have any questions, please contact the project personnel at the number above. 

Sincerely, 

Director, Citrus Pest & Disease Prevention Division 

cc: County Agricultural Commissioner 

CDFA CPDPD • 1220 N Street • Sacramento, California 95814 
Telephone: 916.274.6300 • www.cdfa.ca.gov 

State of California 
Gavin Newsom, Governor 

Dưới đây là ví dụ về thư thông báo mà quý vị có thể nhận được: 
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